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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

 KHU VỰC 1-VĨNH LONG 

 

Bản án số: 122/2025/DS-ST 

Ngày: 12 - 9 - 2025 

V/v “Tranh chấp Hợp đồng thuê tài 

sản” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 1- VĨNH LONG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đoàn Thị Kim Yến 

 ác H i th m nh n d n:1  Bà  ê Thị T   nh 

2   ng Tr n V n     h c 

- Thư ký phiên tòa: Bà Ngô Thị Ái Nh n - Thư ký Tòa án nh n d n khu 

vực 1- Vĩnh  ong  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1-Vĩnh Long tham gia phiên 

toà:  ng Tr n Giang Ng n - Kiểm sát viên  

Ngày 12 tháng 9 n m 2025, tại trụ sở Tòa án nh n d n khu vực 1-Vĩnh 

 ong xét xử sơ th m công khai vụ án d n sự thụ lý số: 85/2025/TLST - DS ngày 

02 tháng 4 n m 2025, về việc “Tranh chấp Hợp đồng thuê tài sản” theo Quyết 

định đưa vụ án ra xét xử số: 99/2025/QĐXXST - DS ngày 30 tháng 7 n m 2025, 

giữa các đương sự: 

* Nguyên đơn: Bà Trương Thị T, sinh n m 1956; nơi cư tr : Số   đường 

N,  hường  , thành phố V (nay là phường  ), tỉnh Vĩnh  ong. 

Ng  i đ i di n hợp pháp của nguyên đơn: Ông Nguyễn Quyết Q, sinh n m 

1990; địa chỉ liên lạc: Số B, đường  ,  hường D, thành phố V (nay là phường 

 ), tỉnh Vĩnh  ong - là người đại diện theo ủy quyền nguyên đơn bà Trương Thị 

T (theo giấy ủy quyền đề ngày 14/02/2023) (có đơn xin xét xử vắng mặt)  

* Bị đơn: Công ty TNHH M (gọi tắt là Công ty M); Địa chỉ: Số B Đường 

 , Khóm F,  hường E, thành phố V (nay là phường T), tỉnh Vĩnh  ong.  

Người đại diện theo pháp luật:  ng Nguyễn Trung H -  hức vụ: Giám đốc 

(vắng mặt) 

* Ng  i có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Ông Nguyễn Lộc H1, sinh n m 

1957; nơi cư tr : số B đường  , Khóm F,  hường E, thành phố V (nay là 

phường T), tỉnh Vĩnh  ong (có đơn xin xét xử vắng mặt)  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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* Trong đơn khởi ki n ngày 17/02/2025 và trong quá trình giải quyết vụ án 

cũng nh  t i phiên tòa sơ thẩm ng  i đ i di n theo uỷ quyền của nguyên đơn 

ông Nguyễn Quyết Q trình bày: 

Vào ngày 15/11/2024, bà T có cho Công ty TNHH M thuê để kinh doanh 

xưởng may, có lập hợp đồng cho thuê nhà xưởng đề ngày 15/11/2024, cụ thể: 

Thời hạn hợp đồng thuê là 05 n m kể từ ngày 15/11/2024, giá thuê từ ngày 

15/11/2024 đến hết ngày 14/5/2025 với giá thuê là 20 000 000 đồng/tháng, từ 

ngày 15/5/2025 đến ngày 14/11/2025 với giá thuê là 30 000 000 đồng/tháng, từ 

ngày 15/11/2025 đến hết ngày 14/11/2029 với giá thuê là 33 000 000 

đồng/tháng; bên cho thuê giao nhà xưởng cho bên thuê  

Bà T đã giao nhà xưởng cho Công ty M quản lý, sử dụng từ ngày 

15/11/2024, tuy nhiên bên thuê là Công ty M không thực hiện việc thanh toán 

tiền thuê nhà cho bà T, đến thời điểm khởi kiện Công ty M còn nợ tiền thuê của 

các tháng 11, 12/2024 và tháng 01, 02/2025 với tổng số tiền là 80 000 000 đồng  

Việc Công ty M không thanh toán tiền thuê theo đ ng thỏa thuận làm ảnh hưởng 

đến quyền lợi hợp pháp của bà T. 

Công ty M đã ngừng hoạt đ ng và đóng cửa từ đ u tháng 02/2025; nhà 

xưởng hiện nay do bà Trương Thị T đang quản lý  Bà T yêu c u khởi kiện: 

- Tuyên bố chấm dứt hợp đồng cho thuê nhà xưởng ngày 15/11/2024 giữa 

bên cho thuê là bà Trương Thị T và bên thuê là Công ty TNHH M; 

- Bu c Công ty TNHH M có nghĩa vụ giao trả lại cho bà T tài sản thuê là 

ph n nhà xưởng gắn liền với quyền sử dụng đất thửa 14, tờ bản đồ số 29, diện 

tích 1 600m² loại đất trồng c y l u n m tọa lạc tại số B đường  , Khóm F, 

 hường E, thành phố V (nay là phường T), tỉnh Vĩnh  ong; 

- Bu c Công ty TNHH M phải trả cho bà T số tiền thuê từ ngày 15/11/2024 

đến khi giao trả tài sản thuê cho bà T, tạm tính đến ngày 15/02/2025 là 04 tháng, 

tương đương với số tiền: 20 000 000đồng x 4 tháng = 80 000 000đồng  

Trong quá trình giải quyết vụ án, vào ngày 24/6/2025, bà T có đơn xin rút 

một phần yêu cầu khởi ki n.  

Rút l i yêu cầu:   

+ Bu c Công ty TNHH M có nghĩa vụ giao trả lại cho bà T tài sản thuê là 

ph n nhà xưởng gắn liền với quyền sử dụng đất thửa 14, tờ bản đồ số 29, diện 

tích 1 600m² loại đất trồng c y l u n m tọa lạc tại số B đường  , Khóm F, 

 hường E, thành phố V (nay là  hường T), tỉnh Vĩnh  ong;  

+ Bu c Công ty TNHH M phải trả cho bà T số tiền thuê từ ngày 

15/11/2024 đến khi giao trả tài sản thuê cho bà T, tạm tính đến ngày 15/02/2025 

là 04 tháng, tương đương với số tiền: 20 000 000đồng x 4 tháng = 

80 000 000đồng  

Vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi ki n: Yêu c u tuyên bố chấm dứt hợp đồng 

cho thuê nhà xưởng ngày 15/11/2024 giữa bên cho thuê là bà Trương Thị T và 

bên thuê là Công ty TNHH M. 
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Để chứng minh cho yêu c u khởi kiện của nguyên đơn đã n p các tài liệu, 

chứng cứ k m theo đơn khởi kiện gồm: Hợp đồng cho thuê nhà xưởng ngày 

15/11/2024 giữa bà Trương Thị T và Công ty TNHH M; bản sao giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất thửa số 14; bản photo giấy chứng nhận đ ng ký doanh 

nghiệp  ông ty TNHH m t thành viên Công ty TNHH M  Ngoài ra, còn có các 

tài liệu, chứng cứ c n thiết khác đảm bảo thủ tục tố tụng theo quy định pháp luật 

để giải quyết vụ án  

* Công ty TNHH M: Trong quá tr nh giải quyết vụ án Tòa án đã tiến hành 

công khai chứng cứ và hòa giải đ ng theo tr nh tự thủ tục tố tụng nhưng Công ty 

TNHH M vắng mặt không có lý do d  được Tòa án tống đạt thủ tục tố tụng hợp 

lệ theo quy định của pháp luật  Do đó, phiên họp kiểm tra việc giao n p, tiếp 

cận, công khai chứng cứ bị đơn không tham gia và không tiến hành hòa giải 

được với nguyên đơn  

* Ng  i có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Lộc H1: Trong quá 

tr nh giải quyết vụ án Tòa án đã tiến hành công khai chứng cứ và hòa giải đ ng 

theo tr nh tự thủ tục tố tụng nhưng ông Nguyễn   c H1 vắng mặt không có lý 

do d  được Tòa án tống đạt thủ tục tố tụng hợp lệ theo quy định của pháp luật  

Do đó, phiên họp kiểm tra việc giao n p, tiếp cận, công khai chứng cứ bị đơn 

không tham gia và không tiến hành hòa giải được với nguyên đơn   

T i phiên tòa sơ thẩm, 

- Ông Nguyễn Quyết Q là người đại diện theo uỷ quyền nguyên đơn bà 

Trương Thị T có đơn đề nghị xét xử vắng mặt đề ngày 10/9/2025 và đề nghị 

chấp nhận yêu c u khởi kiện của nguyên đơn tuyên bố chấm dứt hợp đồng cho 

thuê nhà xưởng ngày 15/11/2024 giữa bên cho thuê là bà Trương Thị T và bên 

thuê là Công ty TNHH M. 

- Công ty TNHH M vắng mặt tại phiên toà  

- Ông Nguyễn   c H1 có đơn xin xét xử vắng mặt đề ngày 09/9/2025 và 

tr nh bày ý kiến:  ng H1 thống nhất ý kiến của Nguyên đơn bà Trương Thị T và 

người đại diện theo uỷ quyền của nguyên đơn, đề nghị Toà án chấp nhận yêu 

c u khởi kiện của nguyên đơn   

- Đại diện Viện kiểm sát nh n d n khu vực 1-Vĩnh  ong phát biểu ý kiến: 

Về việc tu n theo pháp luật tố tụng: Quy tr nh nhận đơn, thu thập chứng cứ 

của Th m phán đ ng tr nh tự thủ tục tố tụng; về thời hạn xét xử đảm bảo đ ng 

thời hạn chu n bị xét xử theo quy định tại Điều 203 của B  luật Tố tụng d n sự; 

về H i đồng xét xử thực hiện nguyên tắc xét xử đ ng tr nh tự thủ tục tố tụng; 

việc chấp hành pháp luật của các đương sự được thực hiện nghiêm t c  

Về việc giải quyết vụ án:   n cứ Điều 26, 35, 39, 147, 227, 228, 244 B  

luật TTDS n m 2015; Điều 422, 428, 472, 483, 485, 486, 487, 488, 492, 493 B  

luật d n sự n m 2015; khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30 tháng 12 n m 2016 của UBTV Quốc H i quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, n p, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án  
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- Đ nh chỉ yêu c u khởi kiện của nguyên đơn bà Trương Thị T đối với yêu 

c u: Bu c Công ty TNHH M có nghĩa vụ giao trả lại cho bà T tài sản thuê là 

ph n nhà xưởng gắn liền với quyền sử dụng đất thửa 14, tờ bản đồ số 29, diện 

tích 1 600m² loại đất trồng c y l u n m tọa lạc tại số B đường  , Khóm F, 

 hường E, thành phố V (nay là phường T), tỉnh Vĩnh  ong; bu c Công ty 

TNHH M phải trả cho bà T số tiền thuê từ ngày 15/11/2024 đến khi giao trả tài 

sản thuê cho bà T, tạm tính đến ngày 15/02/2025 là 04 tháng, tương đương với 

số tiền: 20 000 000đồng x 4 tháng = 80 000 000đồng  

-  hấp nhận toàn b  yêu c u khởi kiện của nguyên đơn Trương Thị T: 

 hấm dứt hợp đồng cho thuê nhà xưởng ngày 15/11/2024 giữa bên cho thuê là 

bà Trương Thị T và bên thuê là Công ty TNHH M 

- Về án phí: Công ty TNHH M phải chịu 300 000 đồng tiền án phí d n sự 

sơ th m  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
 

 Căn cứ vào các tài li u, chứng cứ đã đ ợc xem xét t i phiên tòa, kết quả 

tranh tụng t i phiên tòa; Hội đồng xét xử nhận định: 

 [1] Về quan hệ tranh chấp, th m quyền giải quyết: Nguyên đơn khởi kiện 

yêu c u chấm dứt hợp đồng thuê tài sản (nhà kho); Công ty TNHH M vắng mặt 

trong suốt quá tr nh giải quyết vụ án  Xét chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và đơn 

đề nghị xét xử vắng mặt của đương sự tại phiên tòa, H i đồng xét xử xác định 

đ y là tranh chấp thuê nhà xưởng theo quy định tại Điều 472 của B  luật D n sự 

n m 2015; Công ty TNHH M đ ng ký kinh doanh tại số B, đường  , Khóm F, 

 hường E, thành phố V (nay là phường T), tỉnh Vĩnh  ong    n cứ khoản 3 

Điều 26, khoản 1 Điều 35, khoản 1 Điều 39 của B  luật Tố tụng d n sự n m 

2015 và Nghị quyết số 81/2025/UBTVQH15 của  y ban thường vụ Quốc h i về 

thành lập Tòa án nh n d n cấp tỉnh, Tòa án nh n d n khu vực; quy định phạm vi 

th m quyền theo lãnh thổ của Tòa án nh n d n cấp tỉnh, Tòa án nh n d n khu 

vực, vụ án thu c th m quyền giải quyết của Tòa án nh n d n khu vực 1- Vĩnh 

Long; 

 ác đương sự vắng mặt tại phiên tòa theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 

227, Điều 228 của B  luật Tố tụng d n sự; điểm a khoản 2 Điều 6 của Nghị 

quyết số: 04/2017/NQ-HĐT  ngày 05/5/2017 của H i đồng Th m phán Tòa án 

nh n d n tối cao, tiến hành xét xử vụ án vắng mặt các đương sự  

[2] Về n i dung vụ án: Nguyên đơn cung cấp hợp đồng cho thuê nhà xưởng 

ngày 15/11/2024 giữa bên cho thuê là bà Trương Thị T và bên thuê là Công ty 

TNHH M, cụ thể: Tài sản thuê là ph n nhà xưởng gắn liền với quyền sử dụng 

đất thửa 14, tờ bản đồ số 29, diện tích 1 600m² loại đất trồng c y l u n m tọa lạc 

tại số B đường  , Khóm F,  hường E, thành phố V (nay là phường T), tỉnh 

Vĩnh  ong là có thật; Toà án tiến hành thu thập chứng cứ theo công v n số 

835/STC-ĐKKD ngày 15/4/2025 của Sở Tài chính tỉnh V trả lời: Công ty 

TNHH M có đ ng ký kinh doanh tại số B, đường  , Khóm F,  hường E, thành 

phố V (nay là phường T), tỉnh Vĩnh  ong, tuy nhiên hiện nay doanh nghiệp 
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không còn hoạt đ ng tại địa chỉ đã đ ng ký là có thật  Đ y là những t nh tiết, sự 

kiện không phải chứng minh theo quy định tại Điều 92 B  luật Tố tụng d n sự  

[2 1] Xét việc nguyên đơn yêu c u chấm dứt hợp đồng cho thuê nhà xưởng 

ngày 15/11/2024, giữa bên cho thuê là bà Trương Thị T và bên thuê là Công ty 

TNHH M: Theo hợp đồng thuê th  bên   (nguyên đơn) có nghĩa vụ giao cho bên 

B (bị đơn) tài sản mặt b ng thuê ; Bên B có các nghĩa vụ sau đ y: “ trả đủ 

tiền thuê theo phương thức đã thỏa thuận    trả lại nhà xưởng sau khi hết thời 

hạn thuê” như vậy ph n lỗi dẫn đến việc không tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê 

nhà kho là bị đơn đóng cửa và không trả tiền thuê; trong quá tr nh giải quyết vụ 

án Tòa án đã thông báo cho bị đơn biết yêu c u khởi kiện của nguyên đơn và các 

thủ tục tố tụng hợp lệ theo quy định tại khoản 5 Điều 177, Điều 179 của B  luật 

Tố tụng d n sự nhưng bị đơn vẫn vắng mặt, không có ý kiến phản đối những 

t nh tiết sự việc yêu c u Nguyên đơn đưa ra, nên chứng cứ nguyên đơn đưa ra để 

xác định yêu c u là có c n cứ và hợp pháp nên được chấp nhận  

[2 1] Nguyên đơn xin r t lại yêu c u đối với bị đơn về yêu c u: Bu c bị 

đơn có nghĩa vụ giao trả lại cho nguyên đơn tài sản thuê là ph n nhà xưởng gắn 

liền với quyền sử dụng đất thửa 14, tờ bản đồ số 29, diện tích 1 600m² loại đất 

trồng c y l u n m tọa lạc tại số B đường  , Khóm F,  hường E, thành phố V 

(nay là phường T), tỉnh Vĩnh  ong; bu c bị đơn phải trả cho nguyên đơn số tiền 

thuê từ ngày 15/11/2024 đến khi giao trả tài sản thuê  là 80 000 000đồng  

Nguyên đơn r t m t ph n yêu c u khởi kiện, đ y là sự tự nguyện của phía 

nguyên đơn, ph  hợp với quy định pháp luật, nên H i đồng xét xử Đ nh chỉ xét 

xử đối với yêu c u của nguyên đơn xin r t yêu c u; dành cho các đương sự m t 

vụ kiện khác nếu có phát sinh tranh chấp  

[3] Về án phí: Bu c bị đơn phải chịu tiền án phí d n sự sơ th m không có 

giá ngạch là 300 000đồng   

[4] Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nh n d n tại phiên tòa là có cơ 

sở chấp nhận  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

  n cứ vào Điều 26, 35, 39, 92, 147, 186, 227, 228 và 244 B  luật tố tụng 

D n sự; Điều 422, 428, 472, 483,485, 486, 487, 488, 492, 493 B  luật D n sự 

n m 2015; khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của  y ban Thường vụ Quốc h i quy định về mức thu, miễn, giảm, 

n p, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án  

Tuyên xử:  

1   hấp nhận yêu c u khởi kiện của nguyên đơn  

 hấm dứt hợp đồng cho thuê nhà xưởng ngày 15/11/2024 giữa bên cho 

thuê là bà Trương Thị T và bên thuê là Công ty TNHH M. 

2  Đ nh chỉ xét xử đối với ph n yêu c u khởi kiện của bà Trương Thị T, về 

việc: Bu c bị đơn có nghĩa vụ giao trả lại cho nguyên đơn tài sản thuê là ph n 
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nhà xưởng gắn liền với quyền sử dụng đất thửa 14, tờ bản đồ số 29, diện tích 

1 600m² loại đất trồng c y l u n m tọa lạc tại số B đường  , Khóm F,  hường 

E, thành phố V (nay là phường T), tỉnh Vĩnh  ong; bu c bị đơn phải trả cho 

nguyên đơn số tiền thuê từ ngày 15/11/2024 đến khi giao trả tài sản thuê là 

80 000 000đồng  

3  Về án phí d n sự sơ th m: Bu c Công ty TNHH M phải n p tiền án phí 

d n sự sơ th m không có giá ngạch là  300 000đồng (ba tr m ngh n đồng); 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2  uật 

thi hành án dân sự, th  người được thi hành án d n sự, người phải thi hành án 

d n sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu c u thi hành, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 

 uật thi hành án d n sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại 

Điều 30  uật thi hành án d n sự  

4  Về quyền kháng cáo:  ác đương sự có quyền làm đơn kháng cáo trong 

thời hạn 15 (mười l m) ngày kể từ ngày tuyên án; đương sự vắng mặt tại phiên 

tòa th  thời hạn kháng cáo tính từ ngày nhận được Bản án hoặc được tống đạt 

hợp lệ  
 

Nơi nhận:                                                     
-  ác đương sự; 
- Viện kiểm sát nh n d n khu vực 1-Vĩnh  ong; 

- phòng thi hành án d n sự khu vực 1- Vĩnh  ong 

- Thi hành án d n sự tỉnh Vĩnh  ong; 

- Toà án nh n d n d n tỉnh Vĩnh  ong; 

-  ưu VT, hồ sơ vụ án                                                                                   

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨ   H   -  H  T    HI   T   

 

 

 

 

Đoàn Thị Kim Yến 

 

 

 

 

 

 

       

                                                                                  


